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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

  THỊ XÃ BUÔN HỒ 

    TỈNH ĐẮK LẮK 
Bản án số:41/2023/HNGĐ-ST 

Ngày:14- 9- 2023 

“V/v: “     n  tr n     p v  nu    on” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ BUÔN HỒ 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Bà Đ n  T ị Hường 

Các Hội thẩm nhân dân:      1. Ông Y D  ễu Hmok 

2. Ông B   Ng     án  

- Thư ký phiên tòa: Bà Ngu ễn Hoàng Yến- T ư ký Toà án n ân dân t ị xã 

Bu n Hồ. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Buôn Hồ tham gia phiên toà: Ông 

Huỳn  P   Hả ;   ứ  vụ:   ểm sát v ên. 

Ngày 14 tháng 9 năm 2023, tạ  p  ng x t x  T   án n ân dân t ị xã Bu n Hồ  

tỉn  Đắk  ắk x t x  sơ t ẩm vụ án t ụ lý số: 82/2023/TLST- HNGĐ
 
ngày 06/4/2023 

v  v ệ : “     n  tr n     p v  nu    on” t eo Qu ết địn  đư  vụ án r  x t x  số: 

44/2022/QĐXXST- HNGĐ, ngày 07/8/2023 và Qu ết địn   oãn p  ên t   số: 

67/2023/QĐST -HNGĐ, ngày 23/8/2023, g ữ   á  đương sự: 

- Nguyên đơn: C ị Huỳn  T ị  ệ V, sin  năm 2000. Đị    ỉ: Tổ dân p ố Đ, 

p ường T, t ị xã B, tỉn  Đắk  ắk. Có mặt. 

- Bị đơn: An  Ngu ễn An  M, sinh năm 1999. Đị    ỉ: T  n T, xã C  t ị xã B, 

tỉn  Đắk  ắk. Vắng mặt. 

  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Tại đơn khởi kiện và quá trình giải quyết vụ án nguyên đơn trình bày:  

- Về quan hệ hôn nhân: C ị V và anh M tự ngu ện đăng ký kết   n ngà  

14/5/2020 tạ  UBND p ường T, t ị xã B, tỉn  Đắk  ắk. S u k   kết   n vợ   ồng 

  ung sống  ạn  p ú  đượ  m t t ờ  g  n t   phát sin  mâu t uẫn  ngu ên n ân do 

vợ   ồng t ường      ã  vã dẫn đến mâu t uẫn g   đ n  không t ể  àn gắn đượ . C ị 

V đã d n v  n à đẻ để ở tạ  tổ dân p ố Đ. N     ị V n ận t    k  ng t ể t ếp tụ  

sống   ung vớ   n  M nên  êu   u Toà án g ả  qu ết cho   ị đượ  l    n vớ   n  M. 

-  Về con chung: Quá tr n    ung sống   ị V và anh M có 01 con chung là 

  áu: Ngu ễn Huỳn  M n   , sinh ngày 20/10/2020. H ện   áu đ ng ở   ng   ị V. 

N   l    n   ị V  ó ngu ện v ng x n đượ  trự  t ếp nu   dưỡng   áu   đến tuổ  

trưởng t àn . 

- V    p dưỡng  v  tà  sản và   ng nợ: C ị V k  ng  êu   u T   án g ả  qu ết. 
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-Đối với bị đơn anh Nguy n  nh   đã được Toà án triệu tập hợp lệ nhưng 

vắng mặt không có lý do nên Toà án không lấy lời khai và không tiến hành kiểm tra 

giao nộp chứng cứ và hoà giải với anh M được. 

Tại biên bản xác minh ngày 01/8/2023, tạ  UBND xã C, thị xã B: An  Ngu ễn 

Anh M có h  khẩu t ường trú tại thôn T  xã C, thị xã Buôn Hồ, tỉn  Đắk Lắk. Anh M 

và   ị V  ó đăng ký kết   n tạ  UBND xã C. Quá tr n    ung sống  n  M t ường 

xu ên đ  làm ăn x  t ỉnh thoảng mới v  nhà. V  mâu thuẫn vợ chồng: Quá trình 

chung sống đã xảy ra mâu thuẫn, nguyên nhân phát sinh mâu thuẫn, mâu thuẫn cụ thể 

n ư t ế nào thì    n  qu  n đị  p ương k  ng nắm r . 

Đại diện VKSND thị xã Buôn Hồ phát biểu ý kiến v  việc tuân theo pháp luật 

tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án của Thẩm phán, H   đồng xét x   T ư ký  kể 

từ khi thụ lý vụ án   o đến tạ  p  ên t   đã tuân t ủ đúng tr n  tự, thủ tục và các quy 

định của pháp luật tố tụng dân sự, ngu ên đơn    p  àn  đúng qu  định v  quy n và 

ng ĩ  vụ t eo  á  Đ  u 70, 71 BLTTDS, bị đơn k  ng    p hành theo gi y triệu tập 

của Toà án, vi phạm  á  Đ  u 70, 72 BLTTDS. V  n   dung đ  nghị HĐXX    p 

nhận yêu c u củ  ngu ên đơn: V  quan hệ hôn nhân: Cho   ị Huỳn  T ị  ệ V được 

ly hôn với anh Ngu ễn An  M; V  con chung: Giao con chung Ngu ễn Huỳn  M n  

K, sinh ngày 20/10/2020 cho   ị V đượ  trự  t ếp nu   dưỡng    ăm só   g áo dụ  

 on   ung đến k   tưởng t àn   tr n 18 tuổ    v    p dưỡng và v  tài sản chung các 

đương sự không yêu c u nên Toà án k  ng xem x t g ải quyết.    

Tạ  p  ên toà ngu ên đơn vẫn g ữ ngu ên  êu   u.  

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

S u k   ng  ên  ứu  á  tà  l ệu    ứng  ứ  ó trong  ồ sơ vụ án và đượ  t ẩm tr  

tạ  p  ên toà  H   đồng x t x  n ận t   : 

[1] Về thủ tục tố tụng: Bị đơn  n  Ngu ễn An  M đã được triệu tập hợp lệ 

n ưng vắng mặt k  ng  ó lý do. Căn  ứ  á  đ ểm b khoản 2 Đ  u 227; khoản 3 Đ  u 

228 B  luật tố tụng dân sự, Toà án vẫn tiến hành xét x  vắng mặt bị đơn. 

[2] Về quan hệ pháp luật: C ị Huỳn  T ị  ệ V và  n  Ngu ễn An  M kết 

hôn vớ  n  u trên  ơ sở tự nguyện   ó đăng ký kết hôn ngày 14/5/2020 tạ  UBND 

phường T  t ị xã B  tỉn  Đắk  ắk  đây là hôn nhân hợp pháp khi có tranh ch p thu c 

thẩm quy n giải quyết củ  T   án n ân dân t ị xã Bu n Hồ t eo qu  định tại khoản 1 

Đ  u 28  đ ểm   k oản 1 Đ  u 35 B TTDS. 

 [3] Về nội dung tranh chấp: 

X t  êu   u  ủ  ngu ên đơn HĐXX t   : C ị V và anh M tự ngu ện đăng ký 

kết   n ngà  14/5/2020 tạ  UBND p ường T  t ị xã B  tỉn  Đắk  ắk, sống hạnh phúc 

được m t thời gian thì phát sinh mâu thuẫn. Nguyên nhân do tính tình không hợp nên 

vợ chồng t ường xuyên xãy ra mâu thuẫn, cãi vã nhau. Xét th y, tình trạng hôn nhân 

tr m tr ng  đời sống chung không thể kéo dài, mụ  đ      n n ân k  ng đạt đượ . 

C ị V yêu c u được ly hôn anh M  ơ bản phù hợp với biên bản xác minh tình trạng 

hôn nhân, phù hợp với khoản 1 Đ  u 51, khoản 1 Đ  u 56 Luật   n n ân và g   đ n  

năm 2014 nên   n ch p nhận. 
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 [4] Về con chung: Quá tr n    ung sống   ị V và anh M có 01 con chung 

Ngu ễn Huỳn  M n   , sinh ngày 20/10/2020. H ện   áu đ ng ở   ng   ị V và   ị 

V  ó ngu ện v ng g  o  on   ung   o   ị đượ  trự  t ếp nu   dưỡng nên HĐXX x t 

t      n g  o  on   ung   o   ị V đượ  trự  t ếp nu   dưỡng    ăm só   g áo dụ  

 on   ung đến k   tưởng t àn   tr n 18 tuổ    là  ó  ăn  ứ p    ợp vớ   á  Đ  u 58; 

81; 82; 83; 84  uật HNGĐ    n    p n ận. 

 [5] V    p dưỡng  v  tà  sản   ung và nợ   ung: Cá  đương sự k  ng  êu   u 

T   án g ả  qu ết  nên k  ng đặt r  g ả  qu ết. 

  [6] V  án p  : C ị V p ả    ịu án p   l    n sơ t ẩm t eo qu  địn   ủ  p áp 

luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn  ứ vào k oản 1 Đ  u 28  đ ểm   k oản 1 Đ  u 35  đ ểm   k oản 1 Đ  u 

39  Đ  u 144  k oản 4 Đ  u 147  k oản 2 Đ  u 227  k oản 3 Đ  u 228 B  luật Tố 

tụng dân sự. 

 Căn  ứ k oản 1 Đ  u 51  k oản 1 Đ  u 56  và Đ  u 58 và  á  Đ  u 81  Đ  u 82  

Đ  u 83  Đ  u 84  uật H n n ân và g   đ n . 

  Căn  ứ đ ểm   k oản 5 Đ  u 27 Ng ị qu ết số: 326/2016/UBTVQH14 ngà  

30 t áng 12 năm 2016  ủ  Ủ  b n T ường vụ Quố      qu  địn  v  mứ  t u  m ễn  

g ảm  t u n p  quản lý và s  dụng án p   và lệ p   T   án. 

Tuyên xử: C  p nhận  êu   u k ở  k ện  ủ  ngu ên đơn   ị Huỳn  T ị  ệ V.  

-V  qu n  ệ   n n ân: C ị Huỳn  T ị  ệ V đượ  l    n vớ   n  Ngu ễn An  

M. 

- V   on   ung: G  o con chung Ngu ễn Huỳn  M n   , sinh ngày 20/10/2020 

  o   ị V trự  t ếp tr ng nom    ăm só   nu   dưỡng  g áo dụ  đến k   trưởng t àn  

 Tr n 18 tuổ ). 

- V    p dưỡng: C ị V k  ng  êu   u T   án g ả  qu ết  nên k  ng đặt r  g ả  

qu ết. 

Anh M  ó qu  n đ  lạ  t ăm nom  on   ung mà k  ng    đượ   ản trở. V  lợ      

 ủ   on   ung t eo  êu   u  ủ  m t  oặ   ả     bên Toà án  ó t ể qu ết địn  t    

đổ  ngườ  trự  t ếp nu    on   ung. 

- Về tài sản chung và nợ chung: Cá  đương sự k  ng  êu   u nên k  ng đặt r  

g ả  qu ết.  

- V  án p  : C ị Huỳn  T ị  ệ V p ả    ịu 300.000  B  trăm ng  n đồng  án 

phí ly hôn sơ t ẩm  đượ  k  u trừ vào số t  n 300.000  B  trăm ng  n đồng  tạm ứng 

án p   đã n p t eo b ên l   số AA/2021/0018517, ngày 06/4/2023 tạ  C    ụ  t    àn  

án dân sự t ị xã Bu n Hồ  tỉn  Đắk  ắk. 

- V  qu  n k áng  áo: Ngu ên đơn  ó qu  n k áng  áo bản án trong t ờ   ạn 

15 ngà   kể từ ngà  tu ên án. Bị đơn  ó qu  n k áng  áo bản án trong t ờ   ạn 15 

ngà   kể từ ngà  n ận đượ  bản án  oặ  bản án đượ  n êm  ết  ợp lệ. 
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         Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Đắk Lắk; 

- VKS thị xã Buôn Hồ; 

- UBND xã Cư B o 

- THA DS thị xã; 

- Đương sự; 

-  ưu  ồ sơ  VP. 

                     TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                           Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà 

 

(đã ký) 

 

                                             Đinh Thị Hường 
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